	PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG MN DIỄN ĐỒNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                     Diễn Đồng, ngày 06 tháng 9 năm 2024

CÔNG KHAI
THEO THÔNG TƯ 09/2024/TT-BGDĐT
I. THÔNG TIN CHUNG
1.1 Tên cơ sở:
Trường mầm non Diễn Đồng
1.2 Địa chỉ:
Địa chỉ: Xóm 3 Diễn Đồng Diễn Châu Nghệ An
Điện thoại: 0963714469
Email: mndiendong.dc@nghean.edu.vn
Websie: mamnondiendong.dienchau.edu.vn/admin
1.3 Loại hình cơ sở giáo dục
Trường mầm non công lập
1.4 Quá trình hình thành và phát triển.
Nhà trường được thành lập theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2010 của UBND huyện Diễn Châu. Ngày 09 tháng 6 năm 2011 trường được chuyển đổi loại hình trường mầm non Bán công sang trường mầm non Công lập tự chủ một phần kinh phí theo Quyết định số 958/QĐ-UB của UBND huyện Diễn Châu. 
Trường được PGD đánh giá, xếp loại năm học 2023 – 2024 hoàn thành nhiệm vụ ( Theo Quyết định số 557/QĐ-PGD&ĐT ngày 14/6/2024).
Chi bộ được đảng bộ xã Diễn Đồng tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023. ( Theo Quyết định số 196/QĐ-ĐU ngày 01/12/2023)
Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đầy đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng, tư cách phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, nhiệt tình năng động trong công tác, có kinh nghiệm trong quản lý và giảng dạy, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Qua những thành tích đạt được trường mầm non Diễn Đồng luôn phấn đấu giữ vững danh hiệu và hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục đề ra cho những năm sau:
1.5 Thông tin đại diện pháp luật
Họ về tên: Nguyễn Thị Hà
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Chức vụ: Hiệu trưởng
Địa chỉ làm việc: Trường mầm non Diễn Đồng Diễn Châu Nghệ An.
Điện thoại: 0963714469
Emai: hanam692014@gmail.com
1.6 Tổ chức bộ máy
Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2010 của UBND huyện Diễn Châu. Ngày 09 tháng 6 năm 2011 trường được chuyển đổi loại hình trường mầm non Bán công sang trường mầm non Công lập tự chủ một phần kinh phí theo Quyết định số 958/QĐ-UB của UBND huyện Diễn Châu. 
Danh sách hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có:

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hà
	Hiệu trưởng 

	

	2
	Trương Thị Duyên
	PHT
	

	3
	Đặng Hồng Sơn
	PHT
	

	4
	Trần Thị Thu
	CTCĐ
	

	5
	Vũ Thị Thúy
	TTCMMG
	

	6
	Chu Thị Thu Hường
	TTCMNT
	

	7
	Hoàng Thị Dương
	TPCMNT
	

	8
	 Đặng Văn Long
	Công chức văn hóa xã
	

	9
	Nguyễn Văn Thuận
	Trưởng ban hội CMHS
	


Quyết định số: 2424/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Diễn Đồng  đối với bà Nguyễn Thị Hà.
Quyết định số: 2439/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu về việc bổ nhiệm lại chức vụ phó hiệu trưởng Trường Mầm non Diễn Đồng  đối với bà Trương Thị Duyên.
Quyết định số: 3351/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu về việc bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng Trường Mầm non Diễn Đồng  đối với bà Đặng Hồng Sơn.
Sơ đồ bộ máy nhà trường:

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2024 - 2025
1. Hoàng Thị Dương - Tổ phó
2. Bùi Thị Quế
3. Trương Thị Thanh Thúy
4. Bùi Thị Loan
Khối nhà trẻ

Khối phục vụ CSND

1. Hoàng Thị Long - NVNĂ
2. Trương Thị Hồng - NVNĂ
3. Trương Thị Lam - NVNĂ
4. Bùi Thị Luân - NVNĂ
5. Bùi Thị Lài - NVNĂ
6. Bùi Thị Hiên - NVNĂ
7. Nguyễn Thị Hà - NVNĂ
8. Lê Thị Trầm - NVNĂ


Khối 3 tuổi

1. Chu Thị Thu Hường – Tổ trưởng
2. Ân Thị Tài Linh - GV
3. Bùi Thị Hạnh - GV
4. Võ Thị Thoan - GV
5. Trần Thị Thu Huyền - GV
6. Phan Thị Quỳnh - GV
HIỆU PHÓ 1
Trương Thị Duyên

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

Khối 4 tuổi

1. Trần Thị Lương - GV 
2. Nguyễn Thị Xuân A - GV
3. Bùi Hoài Thương  - GV
4. Bùi Thị Thủy - GV
5. Tăng Thị Yên – GV
6. Chu THị Hảo
7. Bùi Thị Minh

Khối 5 tuổi
1. Nguyễn Thị Xuân B
2. Vũ Thị Thúy
3. Trịnh Thị Lan Anh
4. Võ Thị Duy
5. Trần Thị Thu
6. Trương Thị Lê
HIỆU PHÓ 2
Đặng Hồng Sơn













	

	
II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
2.1 Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

	
Stt
	
Nội dung
	
Tổng số
	Trình độ đại học

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ
quản lý và nhân viên
	
38
	
	
	
24
	
4
	
8
	
2

	I
	Giáo viên
	23
	
	
	19
	4
	
	

	1
	Nhà trẻ
	4
	
	
	4
	
	
	

	2
	Mẫu giáo
	19
	
	
	9
	4
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	3
	
	
	3
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	
	
	1
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	2
	
	
	2
	
	
	

	III
	Nhân viên
	12
	
	
	2
	
	8
	2

	1
	Nhân viên văn
thư
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
(văn thư)
	1
	
	
	1
	
	
	

	3
	Thủ quỹ
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên y tế
	1
	
	
	1
	
	
	

	5
	Nhân viên nấu ăn
	8
	
	
	
	
	8
	

	
	Lao công bảo vệ
	2
	
	
	
	
	
	2


2.2 Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp

	Stt
	Nội dung
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025

	
1
	Cán bộ quản lý
	
	

	
	Số lượng
	3
	3

	
	Tỷ lệ
	100%
	100%

	
2
	Giáo viên
	
	

	
	Số lượng
	24
	23

	
	Tỷ lệ
	100%
	100%


2.3 Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hàng năm theo quy định

	Stt
	Nội dung
	Năm học 2023-
2024
	Năm học 2024-2025

	
1
	Cán bộ quản lý
	
	

	
	Số lượng
	3
	3

	
	Tỷ lệ
	100%
	100%

	
2
	Giáo viên
	
	

	
	Số lượng
	24
	23

	
	Tỷ lệ
	100%
	100%


III. CƠ SỞ VẬT CHẤT.

	Stt
	Nội dung
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025
	Yêu cầu theo quy định

	1
	Diện tích khu đất xây dựng
	3.436 m2
	3.436 m2
	

	
	Điểm trường
	2
	2
	

	
	Diện tích bình quân cho trẻ
	9.14 m2
	9.14 m2
	

	
	Số lượng, hạng mục thuộc các khối phòng
	
	
	

	2.1
	Khối phòng nuôi
dưỡng, chăm sóc trẻ
	
	
	

	
	Phòng học (nuôi dạy chăm sóc trẻ)
	715 m2
	715 m2
	

	
	Phòng vệ sinh
	195 m2
	195 m2
	

	
	Phòng ngủ
	
	
	

	
	Phòng khác
	
	
	

	2.2
	Khối phòng phục vụ học tập
	155 m2
	155 m2
	

	
	Thư viện
	
	
	

	
	Phòng thể chất
	100 m2
	100 m2
	



	
	Phòng đa chức năng (phòng nghệ thuật)
	55 m2
	55 m2
	

	
	Phòng khác
	
	
	

	2.3
	Phòng tổ chức ăn
	
	
	

	
	Nhà bếp
	110 m2
	110 m2
	

	
	Phòng khác
	
	
	

	2.4
	Khối phòng hành chính, quản trị
	205 m2
	 205 m2
	

	
	Phòng hiệu trưởng
	25 m2
	25 m2
	

	
	Phòng phó hiệu trưởng
	25 m2
	25 m2
	

	
	Văn phòng trường
	55 m2
	55 m2
	

	
	Phòng họp
	
	
	

	
	Phòng hành chính quản trị
	25 m2
	25 m2
	

	
	Phòng bảo vệ
	15 m2
	15 m2
	

	
	Phòng Y tế
	35 m2
	35 m2
	

	
	Phòng truyền thống
	
	
	

	
	Phòng nhân viên
	25 m2
	25 m2
	

	
	Phòng khác
	
	
	

	2.5
	Khối công trình công cộng
	
	
	

	
	Nhà xe giáo viên
	60 m2
	60 m2
	

	
	Phòng khác
	
	
	

	
	Số lượng thiết bị đồ dùng, đồ chơi hiện có
	328
	328
	

	
	Số lượng đồ chơi ngoài trời
	12
	12
	



	
	Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác
	26
	26
	

	
	Ti vi
	0
	0
	

	
	Nhạc cụ
	
	
	

	
	Máy photo
	0
	0
	

	
	Catsee
	
	
	

	
	Đầu video/ đầu đĩa
	
	
	

	
	Máy tính văn phòng
	6
	6
	


IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
4.1 Kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở: kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá.
Kết quả đánh giá: 
1. Trường MN Diễn Đồng được công nhận đạt KĐCLGD lần 1:
- Số Quyết định (Giấy khen không ghi số)
- Ngày: 08/8/2016
- Năm học: 2015 - 2016
- Đạt: Cấp độ: 3
2. Trường MN Diễn Đồng được công nhận lại đạt KĐCLGD lần 2:
- Số Quyết định: 1065/QĐ-SGD&ĐT
- Ngày: 24/7/2023
- Đạt: Cấp độ: 2
- Năm học: 2022 - 2023
4.2. Kết quả trường chuẩn quốc gia.
1. Trường MN Diễn Đồng được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1) lần 1:
- Số Quyết định: 2721/GD&ĐT
- Ngày: 17/6/2003
- Đạt: Mức độ: 1
- Năm học: 2002 - 2003
2. Trường MN Diễn Đồng được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia - mức độ 1, lần 2 (công nhận lại):
- Số Quyết định: 2802/QĐ-UBND
- Ngày: 27/6/2017
- Đạt: Mức độ 1
- Năm học: 2016 - 2017
3. Trường MN Diễn Đồng được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia - mức độ 1, lần 3 (công nhận lại):
- Số Quyết định: 2474/QĐ-UBND
- Ngày: 11/8/2023
- Đạt: Mức độ 1
- Thuộc năm học: 2022 - 2023
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (Thông tin về kết quả thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em của năm học trước)

	Stt
	Nội dung
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025
(thời điểm t9/2024)

	1
	Tổng số lớp
	13
	13

	2
	Tổng số trẻ
	394
	376

	3
	Số trẻ bình quân/nhóm (lớp)
	· Nhà trẻ: 26,3 trẻ/lớp
· Mẫu giáo: 31,5 trẻ/lớp
	· Nhà trẻ: 26 trẻ/lớp
· Mẫu giáo: 29,4 trẻ/lớp

	4
	Số trẻ học 02 ngày/buổi
	394
	376

	5
	Số trẻ được tổ chức học ăn bán trú
	394
	376

	6
	Số trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng
trưởng và kiểm tra sức khỏe định kỳ
	394
	376



	7
	Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi
	Đạt
	Đạt

	8
	Số trẻ khuyết tật
	2
	1


VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH

	Stt
	Nội dung
	Năm 2023
	Năm 2024

	






1
	Tình hình tài chính (các khoản chi phân theo):
	4.364.918.900
	4.235.050.000

	
	- Chi tiền lương và thu nhập
	3.283.260.436
	3.690.495.000

	
	- Chi cơ sở vật chất và dịch vụ
	392.138.800
	118.302.000

	
	- Chi hỗ trợ người học
	
	

	
	- Chi khác
	189.820.064
	423.253.000

	


2
	Các khoản thu và mức thu đối với người học (bao gồm học phí, lệ phí và tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có trong năm học)
	440.769.600
	227.700.000

	3
	Chính sách về kết quả thực hiện về trợ cấp và miễn giảm học phí, học bổng
	58.930.000
	79.230.000


VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC
1. Công tác tuyển sinh
Năm học 2023 - 2024 nhà trường có 394 học sinh, trong đó: nhà trẻ 24-36T: 3 lớp/79 học sinh; MG 3 tuổi: 3 lớp/ 106 học sinh, MG 4 tuổi: 4 lớp/ 114 học sinh, MG 5 tuổi: 3 lớp/95 học sinh. Nhà trường đủ chỉ tiêu PGD giao đầu năm học.
Năm học 2024 - 2025 nhà trường có 376 học sinh, trong đó: nhà trẻ 24-36T: 2 lớp/52 học sinh; MG 3 tuổi: 4 lớp/ 103 học sinh, MG 4 tuổi: 4 lớp/ 104 học sinh, MG 5 tuổi: 3 lớp/117 học sinh. Nhà trường đủ chỉ tiêu PGD giao đầu năm học.
2. Công tác phổ cập
Hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn xã được PGD kiểm tra đánh giá xếp loại đạt.
2. Chất lượng đội ngũ
Tổng số CBGVNV là: 38 đ/c. Trong đó: Ban giám hiệu: 3 đ/c; Giáo viên: 23 đ/c; nhân viên: 12 đ/c. Nhà trường đảm bảo số người làm việc theo đúng quy định tại Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GDĐT và Bộ nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Trình độ trên chuẩn đạt 85,7 % 
( Trong biên chế)

3. Chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục
- Kết quả tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2023 – 2024 có 3/3 đ/c Đạt, được PGD đánh giá xếp loại đạt; Kết quả sáng kiến Có 5/5 sáng kiến đạt cấp cơ sở.
· Kết quả kiểm tra xây dựng trường học ATPCTNTT được PGD đánh giá xếp loại Đạt.
· Kết quả đánh giá trẻ cuối năm học 2023 – 2024. Trẻ  nhà trẻ 79/79 cháu đạt tỷ lệ 100 %. Trẻ MG 313/315 cháu đạt tỷ lệ 99 % các lĩnh vực. 100% học sinh 5 tuổi đủ điều kiện vào lớp 1.
4. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2023 - 2024

· Tỉ lệ trẻ cân nặng phát triển bình thường 378/394 đạt 95,9 %, trẻ chiều cao phát triển bình thường 380/394 đạt 96,4 %, tỉ lệ trẻ béo phì 7/394 đạt 1,8 %. Kết quả kiểm tra VSATTP được kiểm tra đánh giá xếp loại Tốt; 100% trẻ đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động, trẻ mạnh dạn, tự tin có nề nếp.
· Đảm bảo an toàn an ninh trường học, công tác phòng chống dịch bệnh, công tác XHHGD đảm bảo sự đồng thuận, không có đơn thư khiếu kiện

5. Công tác thi đua khen thưởng
Tập thể nhà trường có 24 CB,GV,NV đạt lao động tiên tiến, 4 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen, 2 cá nhân được LĐLĐ tặng giấy khen .
[bookmark: _GoBack]                                        Diễn Đồng, ngày 6 tháng 09 năm 2024
    HIỆU TRƯỞNG


     Nguyễn Thị Hà

